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I Tổng số việc chủ động 514             362             198          46.954.186                34.837.989                17.133.489           

1 Dân sự 48                               31 18            1.277.856                  737.169                     368.691                

2 Kinh doanh, thương mại 5                                   4 2              533.854                     208.518                     69.683                  

3 Tín dụng 3                                   3 2              4.495.600                  4.495.600                  4.367.537             

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) 3                                   2 -          1.487.979                  1.485.479                  -                        

5
DS trong hình sự (các tội 

XPTrTQLKT) 20               
                  8 

1              9.525.507                  4.548.469                  2.057.654             

6 DS trong hình sự (khác) 425                           307 174          29.563.481                23.303.795                10.266.635           

7 DS trong hành chính 2                                 -   -          5.600                         -                             -                        

8 Hôn nhân và gia đình 8                                   7 1              64.309                       58.959                       3.289                    

9 Lao động -                              -   -          -                             -                             -                        

10 Phá sản -                              -   -          -                             -                             -                        

11 Trọng tài Thương mại -                              -   -          -                             -                             -                        

12 Vụ việc cạnh tranh -                              -   -          -                             -                             -                        

13 Loại khác -                              -   -          -                             -                             -                        

II Tổng số việc theo yêu cầu 433             343             207          83.374.438                48.637.088                24.167.793           

1 Dân sự 110                             55 30            48.826.927                20.601.212                14.318.502           

2 Kinh doanh, thương mại 6                                   5 3              10.137.798                5.314.609                  2.774.556             

3 Tín dụng 7                                   7 2              11.170.434                11.170.434                41.528                  

4 DS trong hình sự  (tội phạm chức vụ) -                              -   -          -                             -                             -                        

5
DS trong hình sự (các tội 

XPTrTQLKT) -              
                -   

-          -                             -                             -                        

6 DS trong hình sự (khác) 164                           152 107          10.470.569                9.297.053                  6.326.980             

7 DS trong hành chính -                              -   -          -                             -                             -                        

8 Hôn nhân và gia đình 145                           123 65            2.328.456                  1.913.526                  706.227                

9 Lao động 1                                   1 -          440.254                     340.254                     -                        

10 Phá sản -                              -   -          -                             -                             -                        

11 Trọng tài Thương mại -                              -   -          -                             -                             -                        

12 Vụ việc cạnh tranh -                              -   -          -                             -                             -                        

13 Loại khác -                              -   -          -                             -                             -                        

947      705      405    130.328.624  83.475.077    41.301.282 

947 130.328.624  

-       -                 
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Đơn vị tính: việc và 1.000 đồng


